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	I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

   (Ñôn vò tính : VNÑ)

	STT
	Nội dung
	Số dư đầu kỳ
	Số dư cuối kỳ

	I
	Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
	74.112.637.746
	81.337.622.426

	1
	Tiền
	8.302.050.478
	12.054.753.436

	2
	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
	
	578.599.000

	3
	Các khoản phải thu
	31.478.078.906
	55.669.698.330

	4
	Hàng tồn kho
	32.742.969.675
	12.265.017.767

	5
	Tài sản lưu động khác
	1.589.538.687
	769.553.893

	II
	Tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn
	50.819.695.626
	50.881.931.291

	1
	Tài sản cố định
	31.287.122.695
	29.008.029.902

	
	 - Nguyên giá TSCĐ hữu hình
	51.065.312.180
	51.259.600.180

	
	 - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ hữu hình
	(19.778.189.485)
	(22.251.570.278)

	
	 - Nguyên giá TSCĐ vô hình
	
	

	
	 - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình
	
	

	2
	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
	
	

	3
	Chi phí XDCB dở dang
	19.532.572.931
	21.873.901.389

	4
	Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn
	
	

	5
	Chi phí trả trước dài hạn
	
	

	6
	Các chi phí khác
	
	

	III
	Tổng tài sản
	124.932.333.372
	132.219.553.717

	IV
	Nợ phải trả
	50.116.085.180
	50.590.571.120

	1
	Nợ ngắn hạn
	40.869.611.094
	42.129.416.676

	2
	Nợ dài hạn
	9.246.474.086
	8.461.154.444

	3
	Nợ khác
	
	

	V
	Nguồn vốn chủ sở hữu
	74.816.248.192
	81.628.982.597

	1
	Nguồn vốn và quỹ
	74.117.563.903
	81.138.862.496

	
	 - Nguồn vốn kinh doanh
	46.003.807.183
	46.789.126.825

	
	 - Cổ phiếu quỹ
	(29.420.100)
	(36.940.100)

	
	 - Thặng dư vốn
	4.393.630.000
	4.393.630.000

	
	 - Các quỹ
	16.405.681.763
	21.578.384.620

	
	 - Lợi nhuận chưa phân phối
	7.343.865.057
	8.414.661.151

	2
	Nguồn kinh phí
	698.684.289
	490.120.101

	VI
	Tổng nguồn vốn
	124.932.333.372
	132.219.553.717


II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH










(Ñôn vò tính : VNÑ)
	STT
	Chỉ tiêu
	Kỳ báo cáo
	Luỹ kế

	1
	Doanh thu bán hàng và dịch vụ
	454.766.445.261
	1.236.423.279.504

	2
	Các khoản giảm trừ
	
	

	3
	Doanh thu thuần về bán hàng và dịch vụ
	454.766.445.261
	1.236.423.279.504

	4
	Giá vốn hàng bán
	439.403.084.040
	1.196.259.037.762

	5
	Lợi nhuận gộp về bán hàng và dịch vụ
	15.363.361.221
	40.164.241.742

	6
	Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính
	38.616.836
	133.146.851

	7
	Chi phí từ hoạt động đầu tư tài chính
	677.040.880
	1.688.963.942

	8
	Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính
	(638.424.044)
	(1.555.817.091)

	9
	Chi phí bán hàng
	9.844.517.010
	24.202.348.335

	10
	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	1.569.771.913
	4.621.829.800

	11
	Lôïi nhuaän thuaàn kinh doanh
	3.310.648.254
	9.784.246.516

	12
	Doanh thu khác
	3.680
	738.472

	13
	Chi phí khác
	
	

	14
	Lợi nhuận khác
	3.680
	738.472

	15
	Lợi nhuận trước thuế
	3.310.651.934
	9.784.984.988

	16
	Thuế thu nhập phải nộp
	463.491.271
	1.369.897.898

	17
	Lợi nhuận sau thuế
	2.847.160.663
	8.415.087.090

	18
	Thu nhập trên mỗi cổ phiếu
	838
	2.476

	19
	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu
	600
	600


